Mẫu 1: Dùng cho các đơn vị thuộc khối Văn phòng

	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 
 ĐƯỢC PHÂN CÔNG TRỰC HOẶC LÀM VIỆC TẠI CƠ QUAN 
Tên đơn vị: …………………… 

Địa chỉ cơ quan:…………………………………
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngày làm được phân công làm việc
	Nội dung công việc

	
	
	
	9/8
	10/8
	11/8
	12/8
	13/8
	14/8
	15/8
	

	1
	Nguyễn Văn A
	Trưởng phòng
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	Trực cơ quan

	2
	Nguyễn Văn B
	Chuyên viên
	
	X
	
	X
	
	X
	
	Xử lý văn bản mật

	3
	Nguyễn Văn C
	Chuyên viên
	X
	
	X
	
	X
	
	
	…..

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Mẫu 2: Dùng cho các đơn vị có con dấu riêng

	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TÊN ĐƠN VỊ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 
 ĐƯỢC PHÂN CÔNG TRỰC HOẶC LÀM VIỆC TẠI CƠ QUAN 
Địa chỉ cơ quan:…………………………………
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngày làm được phân công làm việc
	Nội dung công việc

	
	
	
	9/8
	10/8
	11/8
	12/8
	13/8
	14/8
	15/8
	

	1
	Nguyễn Văn A
	Trưởng phòng
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	Trực cơ quan

	2
	Nguyễn Văn B
	Chuyên viên
	
	X
	
	X
	
	X
	
	Xử lý văn bản mật

	3
	Nguyễn Văn C
	Chuyên viên
	X
	
	X
	
	X
	
	
	…..

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)


